
Ngày không thu gom rác
●Chủ nhật ●3/5 ~ 5/5 ●31/12 ~ 3/1

①Rác đốt được Danh sách 
cửa hàng bán 
túi đựng rác 
đốt được

Túi đựng rác đốt được của TP Matsudo

③Rác độc hại

Vứt bằng một trong các cách dưới đây
①Mang tới cửa hàng thu gom chai nhựa PET

②Vứt khi có hoạt động thu gom tập
thể (hoạt động tái chế)

Có những khu vực không có hoạt 
động này. Chi tiết vui lòng xem tại 
trang web của thành phố. 

Có cửa hàng không nằm 
trong  danh sách nhưng 
vẫn đặt thùng thu gom chai 
nhựa PET. Có thể vứt tại 
đó. 

⑴Bóc
nhãn

⑧Chai nhựa PET
⑵Tráng nước ⑶Đập

bẹp

②Rác không đốt được Cành cây・Lá rụng・Cỏ
Thu vào ngày vứt "rác không 
đốt được"

【Liên hệ】
Tổng đài rác gia đình TP Matsudo

0120-264-057

Giấy・Vải④Rác tài nguyên

Chai・Lon (dùng đựng thực phẩm)

Thu gom luân phiên

※Cách tuần

⑤Nhựa tái chế
Giới hạn những đồ có 
dấu chứng nhận như 
thế này

Hộp đựng, đồ bọc bằng nhựa

Bỏ hết đồ bên 
trong, tráng qua 
nước rồi mới vứt

⑥Rác là nhựa khác Đồ dùng bằng nhựa có kích thước dưới 30cm

※Những đồ dùng bị dính bẩn trong số
"rác là nhựa tái chế"

⑦Rác cồng kềnh Đồ có kích thước mỗi cạnh trên 50cm ※Có ngoại lệ

Mua "Phiếu 
xử lý rác 
cồng kềnh"

Dán phiếu 
vào đồ cần 
vứt

<Gọi điện>
Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
☎047-391-0007
Thời gian…
Từ 8:30 đến 17:00
Nghỉ…Chủ nhật, ngày lễ

Ngày nghỉ bù, từ 29/12 đến 3/1

Hoặc

<Qua mạng>
Có thể đăng ký 
24/24.(trừ thời gian 
bảo trì)
※Trường hợp gấp 
vui lòng gọi điện.

Đăng ký theo một trong các cách dưới đây Vào ngày thu gom, đem 
ra trước nhà

・ Trước cổng, gara ô tô hướng ra mặt đường 

・ Gần lối vào tầng 1, cạnh nơi thu gom rác

●Đem ra trước 8h30 sáng
●Rác được phân thành 8 loại
●Rác có chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 50cm (có ngoại lệ)
●Rác đốt được thì vứt bằng túi đựng rác đốt được do thành phố Matsudo quy

định. Các loại rác khác thì cho vào túi ni lông trong suốt.  

Cách phân loại rác gia đình (đơn giản)

Quy tắc

Danh sách cửa hàng Thu gom tập thể

Bình xịt, can Đồ kim loại Đồ sứ, thủy tnh Đồ điện gia dụng nhỏ Đồ nhựa (trên 30cm và dưới 50cm)

Pin khô, pin đồng xu Đèn huỳnh quang (đèn tuýp)
Sản phẩm có tích hợp sạc pin cỡ nhỏ

Địa điểm phát túi đựng rác 
độc hại

Nhà riêng:

Nhà tập thể:

Matsudo　City



Có thể tra cứu trên điện thoại: 
●Thông báo xác nhận

ngày thu gom
●Tìm kiếm hạng mục rác

Rác này nên vứt thế nào? Khi nào có 
thể vứt?

Kết bạn bằng một trong hai 
cách sau
①Qua mã QR

②Tìm ID
Tên ID:
（＠matsudo.city）

iPhone android

Quét mã QR để tải ứng dụng

Sau khi tải về thì chọn khu 
vực sinh sống
Tỉnh Chiba→Tp 
Matsudo→Khu vực

Kết bạn xong thì đăng ký thông tin ở phần cài đặt nhận tin

Ngôn ngữ: 
Tiếng Nhật, tiếng Anh

さんあ～る

Cài đặt khu vực Cài đặt thông báo

Tại「Menu」→「Cài đặt」, có thể cài đặt 
Nhận/Không nhận thông báo ngày 
vứt rác, loại rác thông báo và thời 
gian thông báo.

Trang web thành  phố
（Chi tiết）

Chỉ cần nhập các 
mục cần thiết của 
ngày thu gom thì 
sẽ nhận được 
thông báo qua 
LINE về ngày thu 
gom rác theo từng 
loại đã đăng ký 
trước đó (trước 
một ngày hoặc 
ngày đó)

Ở màn hình trò 
chuyện (ấn vào biểu 
tượng bàn phím ở 
bên dưới, phía trái 
màn hình thì sẽ hiện 
ra ô để gõ), gõ tên 
hạng mục rác cần 
tìm và ấn nút GỬI 
thì sẽ nhận được 
câu trả lời tự động 
về cách vứt rác. 

Cài đặt thông báo ngày thu gom Tìm hạng mục rác

Kết bạn

Bảng hiện ra bên dưới màn hình trò chuyện

Chọn mục "Rác" 
thì sẽ hiện ra màn 
hình giống bên trên

Tài khoản LINE của Tp Matsudo

Kiểm tra ngày vứt rác của từng địa điểm thu gom Mỗi khu vực thu gom có 12 loại
ngày thu gom rác gia đình

※Có trường hợp điểm thu gom rác
không nằm ở khu vực sinh sống

ごみ減らしシンボルキャラクター

クリンクルちゃん

※Chi tiết xem tại trang web của thành phố

San-Aru

Bảng phân theo khu vực Nên vứt ở đâu?

QR
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